
Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 54.000 36.558 35.924 66,5% 98,3%

* Thu nội địa 54.000 36.558 35.924 66,5% 98,3%

A TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN 715.818 618.917 636.070 88,9% 102,8%

I Thu ngân sách huyện hưởng 51.145 34.916 31.875 62,3% 91,3%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 664.673 481.947 563.615 84,8% 116,9%

III Thu cấp dưới nộp lên 518

IV Thu chuyển nguồn 102.054 40.062 39,3%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 715.818 525.619 491.627 68,7% 93,5%

I Chi cân đối ngân sách 715.674 492.848 480.450 67,1% 97,5%

 - Chi đầu tư phát triển 40.234 37.619 33.828 84,1% 89,9%

 - Chi thường xuyên 661.207 455.229 446.622 67,5% 98,1%

 - Dự phòng ngân sách 14.233

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp trên
144 23.177 10.513

III Chi nộp trả ngân sách cấp trên 9.594 664

IV Chi chuyển nguồn

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày  13 / 10 /2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

So sánh ước thực hiện 
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CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2022
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tháng năm 

2022
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Dự toán 

năm 

Cùng kỳ 

năm 

trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A Tổng thu NSNN trên địa bàn 54.000 36.558 35.924 66,5% 98,3%

I Thu nội địa 54.000 36.558 35.924 66,5% 98,3%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 933 1.223 131,1%

2 Thuế ngoài quốc doanh 20.300 13.799 16.440 81,0% 119,1%

3 Lệ phí trước bạ 5.100 3.886 5.613 110,1% 144,4%

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.800 1.186 1.473 81,8% 124,2%

5 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 2.750 36 1.994 72,5% 5523,5%

6 Thu phí, lệ phí 1.350 1.168 1.246 92,3% 106,7%

7 Các khoản thu về nhà, đất 21.050 14.274 4.766 22,6% 33,4%

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50 103 203 406,0% 197,5%

 - Thu tiền sử dụng đất 20.000 14.171 1.903 9,5% 13,4%

 - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.000 2.660 266,0%

8 Thu khác ngân sách 1.600 1.214 3.110 194,4% 256,3%

 - Thu ngân sách TW, tỉnh hưởng 1.000 914 2.647 264,7% 289,5%

 - Thu ngân sách huyện hưởng 600 299 463 77,2% 154,7%

9
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản khác
50 62 59 118,0% 95,2%

II Thu viện trợ

B
Thu ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp
51.145 34.916 31.875 62,3% 91,3%

1 Từ các khoản thu phân chia 36

2
Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%
51.145 34.880 31.875 62,3% 91,4%

.

Ước thực 

hiện 9 

tháng năm 

2022

Biểu số 94/CK-NSNN

STT

Thực 

hiện 9 

tháng 

năm 2021

Nội dung

So sánh ước thực 

hiện với (%)
Dự toán  

năm 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2022

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày  13 / 10 /2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng



 

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 715.818 525.619 491.627 68,68% 93,5%

A Chi cân đối ngân sách 715.674 492.848 480.450 67,13% 97,5%

I Chi đầu tư phát triển 40.234 37.619 33.828 84,1% 89,9%

1 Chi đầu tư cho các dự án 40.234 37.619 33.828 84,1% 89,9%

II Chi thường xuyên 661.207 455.229 446.622 67,5% 98,1%

1 Chi quốc phòng 6.543 7.882 7.151 109,3% 90,7%

2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 3.299 2.222 1.856 56,3% 83,5%

3 Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 416.126 286.251 286.016 68,7% 99,9%

4 Chi SN khoa học và công nghệ 600 63 465 77,5% 736,9%

5 Chi SN Y tế, dân số và gia đình 200 1.489 3.426 1713,0% 230,1%

6 Chi SN văn hóa thông tin 2.883 915 1.072 37,2% 117,1%

7 Chi SN phát thanh, truyền hình 2.488 1.460 1.471 59,1% 100,7%

8 Chi SN thể dục thể thao 891 117 668 75,0% 572,4%

9 Chi SN môi trường 2.500 1.462 1.966 78,6% 134,5%

10 Chi SN kinh tế 62.483 61.400 37.937 60,7% 61,8%

11 Chi QLHC, đảng, đoàn thể 109.185 71.441 71.605 65,6% 100,2%

12 Chi đảm bảo xã hội 43.133 20.127 32.989 76,5% 163,9%

13 Chi khác ngân sách 10.876 400

III Dự phòng ngân sách 14.233

B
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân 

sách cấp trên
144 23.177 10.513 7300,7% 45,4%

I Chi thực hiện các CTMTQG 0 4.864 10.410 214,0%

1 CTMTQG giảm nghèo bền vững 0 2.664 523 19,6%

 - Vốn đầu tư 2.664 523 19,6%

 - Vốn sự nghiệp

2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 0 2.200 9.470 430,5%

 - Vốn đầu tư 2.196 9.470 431,2%

 - Vốn sự nghiệp 4

3
CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
0 0 417

 - Vốn đầu tư 417

 - Vốn sự nghiệp

II Chi thực hiện một số MT, NV khác 144 18.313 103 71,5% 0,6%

 - Vốn đầu tư 18.275 103 0,6%

 - Vốn sự nghiệp 144 38

C Chi nộp trả ngân sách cấp trên 9.594 664 6,9%

Ước thực 

hiện 9 

tháng năm 

2022

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2022

STT

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày  13 / 10 /2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 95/CK-NSNN

Nội dung
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